
UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:          /QĐ-SNN         Lai Châu, ngày        tháng  5  năm 2023 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập đoàn thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

  
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định 15/2018/ NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT ngày 23/02/2023, Quy 

định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc phân công nhiệm vụ quản lý chất lượng vệ sinh ATTP thuộc phạm 

vi quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Lai Châu;   

Căn cứ Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu; 

  Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nông, 

lâm, thủy sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 1087/TB-

SNN ngày 29 /5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thông báo kế hoạch thẩm 

định, cấp giấy chứng nhận cơ sở điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm;  

Theo đề nghị của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 02 đoàn thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện ATTP nông, lâm, thủy sản với các ông, (bà) có tên sau 

 Đoàn 01: Thực hiện tại các huyện: Than Uyên, Tân Uyên từ ngày 31/5 - 

4/6/2023 gồm các ông (bà): 

1. Bà: Hà Thị Hoa; Chi cục trưởng - Trưởng đoàn. 

2. Bà: Hoàng Thị Bắc; Viên chức BP CBTM - Thành viên. 

3. Ông: Hoàng Văn Quang; Viên chức BP. QLCL - Thành viên. 

4. Ông: Hoàng Trọng Hiển; Trưởng trạm QLCLII - Thành viên. 
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5. Ông: Cầm Văn Định; Chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

Than Uyên - Thành viên. (Phối hợp tham gia thẩm định những cơ sở trên địa bàn 

huyện Than Uyên). 

6. Bà: Hà Thị Hằng; Chuyên viên phòng Nông nghiệp &PTNT huyện Tân 

Uyên - Thành viên. (Phối hợp tham gia thẩm định những cơ sở trên địa bàn 

huyện Tân Uyên). 

Đoàn 2: Thực hiện tại huyện Tam Đường từ ngày 01-02/6/2023; Tại thành 

phố Lai Châu ngày 03/6/2023 gồm các ông (bà): 

1. Ông: Vũ Văn Hùng; Phó Chi Cục trưởng - Trưởng đoàn. 

2. Bà: Nguyễn Hoài Thu; Chuyên viên BP. QLCL - Thành viên. 

3. Bà: Mào Thị Phúc; Viên chức BP. QLCL - Thành viên. 

4. Bà: Đinh Thị Hòa; Viên chức trạm QLCLII - Thành viên. 

5. Bà: Đặng Thị Kiều; Chuyên viên phòng kinh tế thành phố - Thành viên. 

(Phối hợp tham gia thẩm định những cơ sở trên địa bàn thành phố). 

6. Ông: Nguyễn Trung Nguyên; Chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện Tam Đường - Thành viên. (Phối hợp tham gia thẩm định những cơ sở trên 

địa bàn huyện Tam Đường). 

Điều 2. Trách nhiệm của đoàn thẩm định và các cơ sở được thẩm định  

1. Đoàn thẩm định 

1.1. Trưởng đoàn và các thành viên đoàn thực hiện nghiêm túc các nội dung 

nêu tại Mục 1, 2 Điều 23 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT ngày 

23/02/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đồng thời, căn cứ các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia; Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn 

bản quy định có liên quan đến ATTP nông, lâm, thủy sản để tiến hành thẩm định. 

1.2. Phạm vi, nội dung, phương pháp thẩm định 

a)  Phạm vi thẩm định: Toàn bộ khu vực sản xuất và các khu vực phụ trợ. 

b) Nội dung thẩm định:  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị;  

- Nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh và quản lý ATTP;  

- Việc thực hiện các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chương trình quản lý ATTP và ghi nhãn hàng hóa;  

- Việc lấy mẫu kiểm nghiệm: Lấy mẫu kiểm nghiệm được thực hiện khi nghi 

ngờ sản phẩm không bảo đảm ATTP. Chỉ định chỉ tiêu phân tích dựa trên đánh 

giá nguy cơ về ATTP và tập trung vào nội dung thẩm định đánh giá điều kiện bảo 

đảm ATTP không đạt yêu cầu theo quy định.  
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c) Phương pháp thẩm định: Xem xét, đánh giá hồ sơ, tài liệu, hiện trạng điều 

kiện bảo đảm ATTP, phỏng vấn các đối tượng liên quan, lấy mẫu khi cần thiết. 

2. Các cơ sở được thẩm định (Có danh sách kèm theo)  

Các cơ sở được thẩm định thực hiện nghiêm những quy định tại Điều 24  

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT ngày 23/02/2023 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT.  

3. Kinh phí, phương tiện thực hiện 

3.1. Sử dụng nguồn kinh phí tại Quyết định số 319/QĐ-SNN ngày 

26/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT.  

3.2. Đoàn thẩm định tự túc phương tiện đi lại, thành viên đoàn do đơn vị cử 

đi tự chi trả chế độ theo quy định hiện hành và tự giải thể sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) có tên 

tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 1; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện:  

Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường;  

 

 

 

Tống Văn Dương 

- Phòng kinh tế thành phố; 

- Lưu VT, QLCL. 
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THẨM ĐỊNH 

T

T 

Tên cơ sở Địa điểm Điện thoại 

1 

HTX Thanh Xuân (Gạo séng cù Than 

Uyên, Gạo Lứt séng cù Than Uyên, Gạo 

Nếp Tan pỏm Tà Hừa, Gạo Tẻ tròn Than 

Uyên; nuôi Cá thương phẩm: Cá trắm cỏ, 

Cá lăng, Cá rô phi) 

Địa điểm 1: Bản Hua Nà, xã Hua 

Nà, huyện Than Uyên. 

Địa điểm 2: Bản thẩm Phé, xã 

Mường Kim, huyện Than Uyên. 

0982.451.019 

2 

HTX Thiết Hà (thịt Trâu gác bếp, thịt 

Lợn gác bếp, lạp sườn Lợn đen, thịt ba 

chỉ Lợn đen hun khói) 

SN 103, đường Tôn Thất Tùng, 

TT. Than Uyên 
0984.424101 

3 
Trần Quốc Việt (Giò, chả, mọc, xúc 

xích) 

Bản nà Khiết, xã Mường Cang, 

huyện Than Uyên 
0942.953.909 

4 Tô Thị Hạnh ((Giò, chả) 
Cẩm Trung, xã Mường Than, 

huyện Than Uyên 
0979.696.860 

5 Lò Thị Hậu (Giò, chả, mọc, xúc xích) Khu 5A, TT. Than Uyên 0369.001.823 

6 
Nguyễn Thị Chỉnh (Giò, chả, Nem 

Chua, xúc xích) 

Bản Nà Khiết, xã Mường Cang, 

huyện Than Uyên 
0969.506.745 

7 

HTX Mường Than (Giò, chả, mọc, xúc 

xích từ thịt Lợn, Gà, Trâu, Bò; Chăn 

nuôi Gà thương Phẩm) 

Cẩm Trung 1, xã Mường Than, 

huyện Than Uyên 
0911.175.888 

8 
Công ty TNHH MTV Chè Phương Nam 

(chè xanh sao lăn) 

Bản Ngọc Lại, Xã Phúc Khoa, 

Huyện Tân Uyên 
0963.823.680 

9 Hợp tác xã Tân tiến (Chè xanh sao lăn) 
Bản Ngọc Lại, Xã Phúc Khoa, 

huyện Tân Uyên 
0975.074.842 

10 
HTX sản xuất chè Đại Thắng (Chè xanh 

sao lăn) 

Bản Ngọc Lại, Xã Phúc Khoa, 

Huyện Tân Uyên 
0977262401 

11 
Công ty TNHH Hồng Trà Lai Châu 

(chế biến chè đen) 

SN 730, đường Lê Lợi, TT. Tân 

Uyên 
0918.349.899 

12 Nguyễn Kim Đạt (Giò, chả) Khu 26, TT. Tân Uyên 0983.928.126 

13 Nguyễn Thị Hoa (Giò, chả, xúc xích) 
SN 243, Đường Trần Phú, 

TT.Tam Đường 
0368.961.117 

14 Trần Thị Nhuận (Giò, chả) 
SN 01, ngõ 70 đường Trần Phú, 

TT. Tam Đường.  
0359.370.032 

15 

Công ty CP Xuất nhập khẩu trà Sinh An 

Nam (Chè Oolong, chè xanh sao lăn, 

chè duỗi, chè đen) 

Bản Tân Hợp, xã Sơn Bình, 

huyện Tam Đường 
0988.483.203 

16 

Đào Huy Cương (Nấm Đông trùng hạ 

thảo tươi và khô, bột đông trùng hạ 

thảo, Ký chủ nhộng khô) 

Số nhà 553, đường Trần Hưng 

Đạo, tổ 6, phường Quyết Tiến 
0984371202 

17 

Lê Thơm (Thịt lợn sấy; thịt trâu sấy; 

thịt ngựa sấy; thịt ba chỉ treo gác bếp, 

lạp sườn từ thịt lợn; Hà thủ thô lát sấy 

khô; Viên hà thủ ô; Muối vừng 7 (vị 

Lạc, vừng đen, Vừng trắng, nhân quả  

Óc chó, Hạnh nhân, nhân quả Măc ca); 

Ngũ cốc dạng mảnh (Đỗ xanh, đỗ 

tương, hạt điều, hạnh nhân, mắc ca, óc 

Số nhà 030, đường Nguyễn Văn 

Linh, tổ 22, phường Đông Phong 
0914.680.128 
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chó, yến mạch) ; cây ích mẫu sấy khô) 
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